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Phụ lục II
BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 01B/ĐG-KSTT)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24  tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


	BỘ TƯ PHÁP

	Biểu mẫu 01B/ĐG-KSTT


BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Tên dự án, dự thảo: 
Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm (thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 21, 28, 58 và 59 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

	
	2. 

	
	n. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

(Sử dụng nội dung đánh giá đối với từng bộ phận cấu thành của TTHC tại Phần II Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT)

	1. Tên bộ phận cấu thành: Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Điều 15 dự thảo Nghị định (đã quy định tại Điều 13 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP)
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Điều 19 dự thảo Nghị định (đã quy định tại Điều 17 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP)

	2. Tên bộ phận cấu thành : Hồ sơ
	

	Tên thành phần hồ sơ 1 (bổ sung tương tự như Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm): 
Văn bản chuyển giao quyền đòi nợ, chuyển giao nghĩa vụ 
	- Nêu rõ lý do quy định: cụ thể hóa quy định tại Điều 28 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP; pháp điển hóa quy định tại khoản 4 Điều 16 Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
- Yêu cầu, quy cách: 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực

Lý do quy định: tương tự như với văn bản chứng minh việc thay đổi là văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm. 


Phụ lục II
BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 01B/ĐG-KSTT)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24  tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


	BỘ TƯ PHÁP

	Biểu mẫu 01B/ĐG-KSTT


BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Tên dự án, dự thảo: 
Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm (thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 1 Điều 35 và khoản 2 Điều 58 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

	
	2. 

	
	n. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

(Sử dụng nội dung đánh giá đối với từng bộ phận cấu thành của TTHC tại Phần II Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT)

	1. Tên bộ phận cấu thành: Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Điều 15 dự thảo Nghị định (đã quy định tại Điều 13 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP)
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                          Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Điều 19 dự thảo Nghị định (đã quy định tại Điều 17 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP)

	2. Tên bộ phận cấu thành 2: Hồ sơ
	

	Tên thành phần hồ sơ (bổ sung tương tự như Văn bản thể hiện ý chí của bên nhận bảo đảm về việc đồng ý xóa đăng ký hoặc biên bản thanh lý hợp đồng bảo đảm hoặc văn bản giải chấp trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên bảo đảm): 
Trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký không phải là bên nhận bảo đảm và trên Phiếu yêu cầu không có chữ ký, con dấu của bên nhận bảo đảm thì ngoài quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 35 còn bao gồm: 

- Trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là người nhận chuyển nhượng, nhận chuyển giao tài sản bảo đảm, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này thì phải nộp hợp đồng hoặc văn bản khác đã có hiệu lực pháp luật chứng minh việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển giao quyền sở hữu tài sản bảo đảm giữa bên chuyển nhượng, chuyển giao tài sản bảo đảm với bên nhận chuyển nhượng, nhận chuyển giao tài sản bảo đảm.

Trường hợp bên bảo đảm là bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển giao quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải nộp thêm văn bản có nội dung thể hiện việc bên nhận bảo đảm đồng ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển giao quyền sở hữu tài sản bảo đảm;

- Trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên hoặc người mua tài sản đã được xử lý qua thi hành án dân sự thì phải nộp hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc văn bản xác nhận kết quả thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự; 

- Trường hợp xóa đăng ký theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 22 Nghị định này thì phải nộp văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh về việc bên nhận bảo đảm là tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, là công dân Việt Nam trở thành công dân nước ngoài.
	- Nêu rõ lý do quy định: 
+ Cụ thể hóa quy định tại khoản 2 Điều 58 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP; pháp điển hóa quy định tại khoản 4 Điều 16 Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
+ Cụ thể hóa quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP.
- Yêu cầu, quy cách: 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu.
Lý do quy định: cá nhân, tổ chức được lựa chọn quy cách của giấy tờ này, tương tự với Văn bản thể hiện ý chí của bên nhận bảo đảm về việc đồng ý xóa đăng ký hoặc biên bản thanh lý hợp đồng bảo đảm hoặc văn bản giải chấp. 




Phụ lục II
BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 01B/ĐG-KSTT)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24  tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


	BỘ TƯ PHÁP

	Biểu mẫu 01B/ĐG-KSTT


BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Tên dự án, dự thảo: 
Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm (thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng tàu bay
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 21, 28, 58 và 59 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

	
	2. 

	
	n. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

(Sử dụng nội dung đánh giá đối với từng bộ phận cấu thành của TTHC tại Phần II Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT)

	1. Tên bộ phận cấu thành: Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Điều 15 dự thảo Nghị định (đã quy định tại Điều 13 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP)
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Điều 19 dự thảo Nghị định (đã quy định tại Điều 17 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP)

	2. Tên bộ phận cấu thành : Hồ sơ
	

	Tên thành phần hồ sơ 1 (bổ sung tương tự như Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm): 
văn bản chuyển giao quyền đòi nợ, chuyển giao nghĩa vụ có bảo đảm bằng tàu bay trong trường hợp thay đổi bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm
	- Nêu rõ lý do quy định: cụ thể hóa quy định tại Điều 28 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP.
- Yêu cầu, quy cách: 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực
Lý do quy định: tương tự với văn bản chứng minh việc thay đổi là văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm. 


Phụ lục II
BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 01B/ĐG-KSTT)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24  tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


	BỘ TƯ PHÁP

	Biểu mẫu 01B/ĐG-KSTT


BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Tên dự án, dự thảo: 
Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm (thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 2 Điều 58 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

	
	2. 

	
	n. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

(Sử dụng nội dung đánh giá đối với từng bộ phận cấu thành của TTHC tại Phần II Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT)

	1. Tên bộ phận cấu thành: Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Điều 15 dự thảo Nghị định (đã quy định tại Điều 13 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP)
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Điều 19 dự thảo Nghị định (đã quy định tại Điều 17 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP)

	2. Tên bộ phận cấu thành: Hồ sơ
	

	Tên thành phần hồ sơ 1 (bổ sung tương tự như Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay của bên nhận bảo đảm trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên bảo đảm và trên phiếu yêu cầu xóa đăng ký không có chữ ký của bên nhận bảo đảm hoặc Văn bản xác nhận kết quả xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp xóa đăng ký do tài sản bảo đảm đã được xử lý và người yêu cầu đăng ký là Cơ quan thi hành án dân sự): 
Trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký không phải là bên nhận bảo đảm và trên Phiếu yêu cầu không có chữ ký, con dấu của bên nhận bảo đảm thì ngoài quy định tại các điểm a và b khoản 3 còn bao gồm:

- Trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là người nhận chuyển giao tài sản bảo đảm, trừ trường hợp nhận chuyển giao tài sản bảo đảm được xử lý qua thi hành án dân sự thì phải nộp hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hợp đồng hoặc văn bản khác đã có hiệu lực pháp luật chứng minh việc chuyển giao quyền sở hữu đối với tàu bay giữa bên bảo đảm hoặc người có quyền bán tàu bay với bên nhận chuyển giao tài sản bảo đảm.

Trường hợp bên bảo đảm là bên chuyển giao quyền sở hữu tài sản thì phải nộp thêm văn bản có nội dung thể hiện việc bên nhận bảo đảm đồng ý chuyển giao quyền sở hữu tài sản bảo đảm;

- Trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên hoặc người mua tài sản đã được xử lý qua thi hành án dân sự thì phải nộp hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
	- Nêu rõ lý do quy định: cụ thể hóa quy định tại khoản 2 Điều 58 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
- Yêu cầu, quy cách: 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu
Lý do quy định: cá nhân, tổ chức được lựa chọn quy cách của giấy tờ này, tương tự với Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay của bên nhận bảo đảm hoặc Văn bản xác nhận kết quả xử lý tài sản bảo đảm. 




Phụ lục II
BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 01B/ĐG-KSTT)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24  tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


	BỘ TƯ PHÁP

	Biểu mẫu 01B/ĐG-KSTT


BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Tên dự án, dự thảo: 
Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm (thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng tàu biển
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 21, 28, 58 và 59 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

	
	2. 

	
	n. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

(Sử dụng nội dung đánh giá đối với từng bộ phận cấu thành của TTHC tại Phần II Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT)

	1. Tên bộ phận cấu thành: Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Điều 15 dự thảo Nghị định (đã quy định tại Điều 13 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP)
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Điều 19 dự thảo Nghị định (đã quy định tại Điều 17 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP)

	2. Tên bộ phận cấu thành : Hồ sơ
	

	Tên thành phần hồ sơ 1 (bổ sung tương tự như Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm): 
Văn bản chuyển giao quyền đòi nợ, chuyển giao nghĩa vụ có bảo đảm bằng tàu biển trong trường hợp thay đổi bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm
	- Nêu rõ lý do quy định: cụ thể hóa quy định tại Điều 28 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP.
- Yêu cầu, quy cách: 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực
Lý do quy định: tương tự với văn bản chứng minh việc thay đổi là văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm. 


Phụ lục II
BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 01B/ĐG-KSTT)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24  tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


	BỘ TƯ PHÁP

	Biểu mẫu 01B/ĐG-KSTT


BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Tên dự án, dự thảo: 
Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm (thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 2 Điều 58 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

	
	2. 

	
	n. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

(Sử dụng nội dung đánh giá đối với từng bộ phận cấu thành của TTHC tại Phần II Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT)

	1. Tên bộ phận cấu thành: Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Điều 15 dự thảo Nghị định (đã quy định tại Điều 13 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP)
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Điều 19 dự thảo Nghị định (đã quy định tại Điều 17 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP)

	2. Tên bộ phận cấu thành: Hồ sơ
	

	Tên thành phần hồ sơ 1 (bổ sung tương tự như Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay của bên nhận bảo đảm trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên bảo đảm và trên phiếu yêu cầu xóa đăng ký không có chữ ký của bên nhận bảo đảm hoặc Văn bản xác nhận kết quả xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp xóa đăng ký do tài sản bảo đảm đã được xử lý và người yêu cầu đăng ký là Cơ quan thi hành án dân sự): 
Trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký không phải là bên nhận bảo đảm và trên Phiếu yêu cầu không có chữ ký, con dấu của bên nhận bảo đảm thì ngoài quy định tại các điểm a và b khoản 3 còn bao gồm:

- Trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là người nhận chuyển giao quyền sở hữu tàu biển, trừ trường hợp nhận chuyển giao tài sản bảo đảm được xử lý qua thi hành án dân sự thì phải nộp hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hợp đồng hoặc văn bản khác đã có hiệu lực pháp luật chứng minh việc chuyển giao quyền sở hữu tàu biển giữa bên bảo đảm hoặc người có quyền bán tàu biển với bên nhận chuyển giao quyền sở hữu tàu biển.

Trường hợp bên bảo đảm là bên chuyển giao quyền sở hữu tàu biển thì phải nộp thêm văn bản có nội dung thể hiện việc bên nhận bảo đảm đồng ý chuyển giao quyền sở hữu tài sản bảo đảm;

- Trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên hoặc người mua tài sản đã được xử lý qua thi hành án dân sự thì phải nộp hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
	- Nêu rõ lý do quy định: cụ thể hóa quy định tại khoản 2 Điều 58 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
- Yêu cầu, quy cách: 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu

Lý do quy định: cá nhân, tổ chức được lựa chọn quy cách của giấy tờ này, tương tự với Văn bản xác nhận kết quả xử lý tài sản bảo đảm. 




Phụ lục II
BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 01B/ĐG-KSTT)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24  tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


	BỘ TƯ PHÁP

	Biểu mẫu 01B/ĐG-KSTT


BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Tên dự án, dự thảo: 
Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm (thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng động sản không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 21, 28, 58 và 59 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

	
	2. 

	
	n. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

(Sử dụng nội dung đánh giá đối với từng bộ phận cấu thành của TTHC tại Phần II Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT)

	1. Tên bộ phận cấu thành: Hồ sơ
	

	Tên thành phần hồ sơ 1 (bổ sung tương tự như Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm): 

Trừ các trường hợp sau đây, ngoài Phiếu yêu cầu đăng ký thì người yêu cầu đăng ký nộp thêm các giấy tờ sau:

Văn bản chuyển giao quyền đòi nợ, chuyển giao nghĩa vụ có bảo đảm bằng động sản trong trường hợp thay đổi bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm mà Phiếu yêu cầu chỉ có chữ ký, con dấu của một bên tham gia biện pháp bảo đảm.
	- Nêu rõ lý do quy định: Cụ thể hóa quy định tại Điều 21, 28, 58 và 59 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
- Yêu cầu, quy cách: 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực

Lý do quy định: tương tự như với văn bản chứng minh việc thay đổi là văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm. 


Phụ lục II
BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 01B/ĐG-KSTT)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24  tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


	BỘ TƯ PHÁP

	Biểu mẫu 01B/ĐG-KSTT


BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Tên dự án, dự thảo: 
Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm (thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản, không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 2 Điều 58 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

	
	2. 

	
	n. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

(Sử dụng nội dung đánh giá đối với từng bộ phận cấu thành của TTHC tại Phần II Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT)

	1. Tên bộ phận cấu thành: Hồ sơ
	

	Tên thành phần hồ sơ (bổ sung tương tự như Văn bản xác nhận kết quả xử lý tài sản bảo đảm của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại): 

Trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký không phải là bên nhận bảo đảm và trên Phiếu yêu cầu không có chữ ký, con dấu của bên nhận bảo đảm thì ngoài quy định tại điểm a khoản 3 còn bao gồm:

+ Trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là người nhận chuyển giao quyền sở hữu tài sản, trừ trường hợp nhận chuyển giao tài sản bảo đảm được xử lý thông qua thi hành án dân sự thì phải nộp hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hợp đồng hoặc văn bản khác đã có hiệu lực pháp luật chứng minh việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản giữa bên bảo đảm hoặc người có quyền bán tài sản bảo đảm với bên nhận chuyển giao quyền sở hữu tài sản bảo đảm.

Trường hợp bên bảo đảm là bên chuyển giao quyền sở hữu tài sản thì phải nộp thêm văn bản có nội dung thể hiện việc bên nhận bảo đảm đồng ý chuyển giao quyền sở hữu tài sản bảo đảm;

+ Trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên hoặc người mua tài sản đã được xử lý qua thi hành án dân sự thì phải nộp hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.


	- Nêu rõ lý do quy định: Cụ thể hóa quy định tại khoản 2 Điều 58 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP.

- Yêu cầu, quy cách: 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu.

Lý do quy định: cá nhân, tổ chức được lựa chọn quy cách của giấy tờ này, tương tự với Văn bản có nội dung thể hiện việc bên nhận bảo đảm đồng ý xóa đăng ký hoặc biên bản thanh lý hợp đồng bảo đảm, văn bản giải chấp. 
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